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THÔNG BÁO SỐ 2 
VỀ HỘI THI ĐUA THUYỀN RỒNG NĂM 2016 

I- LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI II và VÒNG LOẠI III : ngày Chủ nhật 13/11/2016 

- Buổi sáng : dành cho các đội thuộc CĐCS trực thuộc CĐGD Thành phố (Khu vực 2) 

- Buổi chiều : dành cho các đội thuộc khối Công đoàn Giáo dục Quận/ Huyện (Khu vực 1) 
 

VÒNG LOẠI II 
Khu vực 1 : Các đơn vị thuộc khối CĐGD Quận, Huyện 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng 1   Bảng 4  

1 THCS Ngô Sĩ Liên - Q. Tân Bình X dương 1 THCS Phạm Văn Chiêu - Q. Gò Vấp X dương 

2 TH Phan Đình Phùng - Q. 3 Đỏ 2 THCS Võ Văn Vân - H. Bình Chánh Đỏ 

3 TH Phan Chu Trinh - Q. Tân Phú Vàng 3 TH Lê Lai - Q. Tân Phú Vàng 

4 THCS Đồng Khởi - Q. Tân Phú X ngọc    

 Bảng 2   Bảng 5  

1 THCS Hậu Giang - Q. 11 X dương 1 TH Nguyễn Thái Sơn - Q. 3 X dương 

2 TH Phú Thọ - Q. 11 Đỏ 2 THCS Nguyễn Văn Phú - Q. 11 Đỏ 

3 TH Nguyễn Thị Định - Q. 7 Vàng 3 TH Lạc Long Quân - Q. Tân Bình Vàng 

4 TH Lê Đình Chinh - Q. 11 X ngọc    

 Bảng 3   Bảng 6  

1 THCS Lê Anh Xuân - Q. 11 X dương 1 TH Hiệp Tân - Q. Tân Phú X dương 

2 TH Yên Thế - Q. Tân Bình Đỏ 2 TH Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú Đỏ 

3 TH Đặng Nguyên Cẩn - Q. 6 Vàng 3 THCS Lê Quý Đôn - Q. 11 Vàng 

 

VÒNG BÁN KẾT 
Khu vực 1 : Các đơn vị thuộc khối CĐGD Quận, Huyện 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng BK 1   Bảng BK 2  

1  X dương 1  X dương 
2  Đỏ 2  Đỏ 

3  Vàng 3  Vàng 

4  X ngọc 4  X ngọc 

VÒNG CHUNG KẾT 
Khu vực 1 : Các đơn vị thuộc khối CĐGD Quận, Huyện 

Số 
tt 

Tên các Đội 
thi đấu xếp hạng 

màu 
thuyền 

Hạng 
 Số 

tt 
Tên các Đội 

đồng hạng Khuyến khích 
1  X dương   1  

2  Đỏ   2  

3  Vàng   3  

4  X ngọc   4  

 



 

VÒNG LOẠI II 
Khu vực 2 : Các đơn vị thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng 1   Bảng 6  

1 THPT Quốc tế Việt Úc X dương 1 THPT Tây Thạnh X dương 

2 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Đỏ 2 THPT Phạm Văn Sáng Đỏ 

3 THCS-THPT Diên Hồng Vàng 3 THPT Lương Văn Can (đội 1) Vàng 

4 THPT Võ Văn Kiệt (đội 1) X ngọc 4 THPT Nguyễn Tất Thành X ngọc 

 Bảng 2   Bảng 7  

1 THPT Trường Chinh X dương 1 THPT Phú Lâm X dương 

2 THPT Nguyễn Hữu Cầu Đỏ 2 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Đỏ 

3 THPT Dương Văn Dương Vàng 3 THPT Cần Thạnh Vàng 

4 TrC Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn X ngọc 4 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tp. HCM (đội 2) X ngọc 

 Bảng 3   Bảng 8  

1 THPT Marie Curie X dương 1 THPT Nguyễn Khuyến X dương 

2 THPT Ngô Quyền Đỏ 2 THPT Lương Thế Vinh Đỏ 

3 THPT Trưng Vương Vàng 3 THPT Vĩnh Lộc Vàng 

4 THPT Trần Hữu Trang X ngọc 4 THPT Nguyễn Thái Bình X ngọc 

 Bảng 4   Bảng 9  

1 THPT Lê Minh Xuân X dương 1 THPT An Nghĩa X dương 

2 THPT Lý Thường Kiệt Đỏ 2 THPT Bình Chánh Đỏ 

3 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Vàng 3 THPT Nguyễn Thượng Hiền Vàng 

4 TrC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 X ngọc 4 Tr tâm Giáo dục thường xuyên Tân Phú X ngọc 

 Bảng 5   Bảng 10  

1 THPT Vĩnh Lộc B X dương 1 THPT Bình Tân X dương 

2 THPT An Lạc Đỏ 2 THPT Tân Bình Đỏ 

3 THCS-THPT Đức Trí Vàng 3 THPT Trần Quang Khải Vàng 

4 THPT Trần Khai Nguyên X ngọc 4 THPT Đa Phước X ngọc 

 

VÒNG LOẠI III 
Khu vực 2 : Các đơn vị thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng 1   Bảng 4  

1  X dương 1  X dương 

2  Đỏ 2  Đỏ 

3  Vàng 3  Vàng 

4  X ngọc    

 Bảng 2   Bảng 5  

1  X dương 1  X dương 

2  Đỏ 2  Đỏ 

3  Vàng 3  Vàng 

4  X ngọc    

 Bảng 3   Bảng 6  

1  X dương 1  X dương 

2  Đỏ 2  Đỏ 

3  Vàng 3  Vàng 

 



VÒNG BÁN KẾT 
Khu vực 2 : Các đơn vị thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng BK 1   Bảng BK 2  

1  X dương 1  X dương 

2  Đỏ 2  Đỏ 

3  Vàng 3  Vàng 

4  X ngọc 4  X ngọc 

VÒNG CHUNG KẾT 
Khu vực 2 : Các đơn vị thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 

Số 
tt 

Tên các Đội 
thi đấu xếp hạng 

màu 
thuyền 

Hạng 
 Số 

tt 
Tên các Đội 

đồng hạng Khuyến khích 
1  X dương   1  

2  Đỏ   2  

3  Vàng   3  

4  X ngọc   4  

II- MỘT SỐ LƯU Ý : 

 Thời gian thi đấu vòng loại 2 :  

- Buổi sáng : Các đội tập trung lúc 07h30 và Thi đấu chính thức bắt đầu lúc 08h00. 

- Buổi chiều : Các đội tập trung lúc 13h00 và Thi đấu chính thức bắt đầu lúc 13h30. 

 Vòng loại 3 : Đối với khu vực 2 (các đơn vị trực thuộc CĐGD Thành phố) sẽ tiến hành thi đấu sau 
30 phút kể từ khi kết thúc lượt thi đấu bảng cuối cùng của vòng loại 2 

 Vòng Bán kết : Mỗi khu vực chia làm 2 bảng (4 đội/ bảng), thi đấu chọn 2 đội đứng thứ 1 và 2 để 
vào vòng chung kết. 

+ Khu vực 1 (các đơn vị trực thuộc các CĐGD Quận - Huyện) : tiến hành thi đấu sau 30 phút kể 
từ khi kết thúc lượt thi đấu bảng cuối cùng của vòng loại 2 (chiều Chủ nhật 13/11/2016) 

+ Khu vực 2 (các đơn vị trực thuộc CĐGD Thành phố) tiến hành thi đấu vào Sáng Chủ nhật 
20/11/2016 

 Vòng Chung kết  :  * 4 đội (hạng 1 và 2) ở mỗi khu vực thi đấu xếp hạng từ 1 đến 4 
 * 4 đội (hạng 3 và 4) ở mỗi khu vực nhận giải khuyến khích. 

 Lễ Tổng kết và phát giải : tổ chức vào lúc 11h00 tại Sân khấu Ngôi Sao - CVVH Đầm Sen 

                                               Ngày Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2016 

 Đề nghị các đội đảm bảo thời gian tham gia hội thi và theo đúng danh sách đã đăng ký.  

 Chỉ có lãnh đội (có tên đã đăng ký trong danh sách) mới có quyền liên hệ với Ban Tổ chức để giải 
quyết những vấn đề liên quan đến việc thi đấu của đội. 

 Các đội nhận giải 1, 2, 3, 4, khuyến khích và các đội nhận giải phụ phải có mặt lãnh đội và vận 
động viên lên nhận giải của Ban Tổ chức trong Lễ Tổng kết và phát giải (mặc trang phục thi đấu 
của đội). 

 Ban Tổ chức không trao giải sau khi đã hoàn thành Lễ Tổng kết ngày 20/11/2016. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

 Nguyễn Hữu Hùng 


